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Tóm tắt: Quá trình đô thị hóa nhanh chóng đã làm gia tăng bề mặt không thấm nước, làm 

thay đổi đáng kể chu trình thủy văn tự nhiên ở khu vực đô thị khiến ngập lụt đô thị trở thành 

một vấn đề toàn cầu. Đánh giá khả năng tiêu thoát nước đô thị do ảnh hưởng của mưa lớn 

cũng đang là chủ đề nóng trong nghiên cứu về thủy văn đô thị. Từ các nghiên cứu trong và 

ngoài nước đều cho thấy mô hình MIKE URBAN là một trong những mô hình có độ tin cậy 

về mặt khoa học, tính toán hiệu quả ổn định có tính ứng dụng cao. Do đó, nghiên cứu đã 

tiến hành đánh giá khả năng tiêu thoát nước của khu vực nghiên cứu bằng cách sử dụng mô 

hình MIKE URBAN để mô phỏng ngập lụt cho khu vực với các kịch bản mưa khác nhau 

theo dữ liệu hệ thống cống hiện trạng. Nghiên cứu cũng đưa ra một số giải pháp giảm thiểu 

ngập lụt và mô phỏng ngập lụt theo các giải pháp rồi phân tích hiệu quả của các giải pháp 

đó. 

Từ khóa: Mô hình MIKE URBAN; Khả năng tiêu thoát nước; Ngập lụt đô thị; Thành phố 

Thái Bình.  

 

1. Đặt vấn đề 

Ngập lụt đô thị là một trong những vấn đề nghiêm trọng hiện nay trong quá trình phát 

triển các đô thị do hệ thống thoát nước không có sự đồng bộ theo các giai đoạn phát triển và 

quy hoạch. Các hệ thống thoát nước hiện tại đang trở nên quá tải do diện tích bề mặt không 

thấm nước tăng và do sự biến đổi khí hậu đang diễn ra mạnh mẽ [1–4]. Đánh giá khả năng 

tiêu thoát mưa ở đô thị và đưa ra một số giải pháp giảm thiểu ngập lụt nhằm đảm bảo sự phát 

triển bền vững cũng đang là chủ đề nóng trong nghiên cứu thủy văn đô thị [5–10]. Hiệu suất 

của hệ thống thoát nước có thể được đánh giá bằng các mô hình mô phỏng quản lý nước mưa 

[11, 12]. Trên thế giới, có rất nhiều nghiên cứu đưa ra mô hình mô phỏng thoát nước đô thị 

hiệu quả để đánh giá khả năng tiêu thoát nước mưa như mô hình SWMM [13–15]; mô hình 

SOBEK của Hà Lan [16]; mô hình EPA, ASSA, Hệ thống thoát nước GEMS [17]; mô hình 

MIKE FLOOD, MIKE URBAN [18]... Và trong nước, cũng có rất nhiều nghiên cứu sử dụng 

các mô hình mô phỏng quản lý nước mưa để đánh giá khả năng tiêu thoát nước như nghiên 

cứu [19] đã sử dụng mô hình SWMM, [20, 21] sử dụng mô hình MIKE FLOOD, [22] sử 

dụng mô hình MIKE URBAN... Trong đó mô hình MIKE URBAN là một trong những mô 

hình được thiết lập để mô phỏng đồng thời để kiểm soát, thu gom, sử dụng nước mưa và đánh 

giá khả năng tiêu thoát nước mưa đô thị được sử dụng tương đối phổ biến. Mô hình có độ 

linh hoạt và mức độ khả dụng cao, có độ tin cậy về mặt khoa học và tính toán hiệu quả ổn 

định. 

mailto:minhhuekttv@gmail.com
mailto:daodat81@gmail.com
mailto:thomdth91@gmail.com
mailto:phamdieuthuykttv@gmail.com
mailto:nguyenlandbbb@gmail.com
mailto:ngochoakttv@gmail.com
mailto:vthuyen1999@gmail.com


Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2025, 774, 64-75; doi:10.36335/VNJHM.2025(774).64-75 65 

Mục đích nghiên cứu sử dụng mô hình MIKE URBAN mô phỏng đánh giá khả năng tiêu 

thoát nước của hệ thống tiêu thoát nước cho thành phố Thái Bình theo các kịch bản mưa với 

các tần suất khác nhau trong điều kiện hiện tại và trong điểu kiện đưa ra một số giải pháp 

giảm thiểu ngập úng đối với hệ thống đã được mô phỏng bằng cách thay đổi tỷ lệ phần trăm 

không thấm nước và tăng kích thước hệ thống thoát nước. Từ đó đề xuất được các phương 

pháp để giảm thiểu nguy cơ ngập lụt. 

2. Phương pháp, số liệu nghiên cứu 

2.1. Giới thiệu khu vực nghiên cứu 

Thành phố Thái Bình có vị trí địa lý 106.3o kinh độ Đông và 20.4o vĩ độ Bắc. Thành phố 

là trung tâm kinh tế, văn hoá, chính trị... của tỉnh Thái Bình cũng là đầu mối giao thương 

quan trọng của tỉnh và của khu vực. Thành phố nằm ở hạ lưu sông Hồng do đó có mật độ 

sông, hồ khá lớn như các sông Trà Lý; Vĩnh Trà; Kiến Giang; Bạch; Bồ Xuyên; sông 3/2. 

Mạng lưới sông hồ này đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tiêu, thoát nước của thành 

phố, góp phần giảm thiểu ngập lụt khi xảy ra mưa lớn. 

 

Hình 1. Bản đồ khu vực nghiên cứu. 

 

Hình 2. Sơ đồ cấu trúc nghiên cứu. 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng mô hình MIKE URBAN do Viện thủy lực Đan Mạch phát triển [23, 

24]. Mô hình có giao diện mở, độ linh hoạt cao, tích hợp hệ thống GIS có thể mô phỏng và 

kiểm tra khả năng tiêu, thoát nước đô thị với các trận mưa ở các mức độ khác nhau từ đó đưa 

ra được các giải pháp để nâng cao hiệu quả giảm thiểu ngập lụt của hệ thống thoát nước hiện 

tại. Phương pháp nghiên cứu được thể hiện ở hình 2. 

Mô hình MIKE URBAN có sự kết hợp giữa một mô hình thủy văn với một mô hình mô 

phỏng hệ thống thoát nước 1 chiều (1D) và một mô hình mô phỏng dòng chảy bề mặt 2 chiều 

(2D). 

 

Hình 3. Sơ đồ ghép nối mô hình thủy văn với mô hình 1D và 2D. 

Phương trình cơ bản của MIKE URBAN gồm 1 phương trình bảo toàn khối lượng và 

một phương trình bảo toàn động lượng. 

Phương trình bảo toàn khối lượng. 
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Trong đó Q là lưu lượng (m3/s); A là diện tích dòng chảy (m2); y là độ sâu dòng chảy 

(m); g là gia tốc trọng trường (m/s2); x là khoảng cách theo hướng dòng chảy (m); t là thời 

gian (s); α là hệ số vận tốc phân phối; I0 là độ dốc đáy; If là độ dốc ma sát. 

Nghiên cứu [25] đã thiết lập mô hình MIKE URBAN cho thành phố Thái Bình và đã 

tiến hành hiệu chỉnh, kiểm định mô hình và cho kết quả tốt do đó không trình bày kết quả 

hiệu chỉnh và kiểm định mô hình trong bài báo này. Nghiên cứu sử dụng mô hình đã hiệu 

hỉnh, kiểm định đó để kiểm tra, đánh giá khả năng tiêu, thoát nước cho thành phố. Bộ thông 

số sau khi hiệu chỉnh, kiểm định được đưa ra trong bảng 1. 

Bảng 1. Giá trị các thông số mô hình MIKE FLOOD cho thành phố Thái Bình sau khi hiệu chỉnh, kiểm định. 

Thông số Giá trị 

Hệ số không thấm (%) 
Khu vực có tỉ lệ bê tông hóa cao 80-85 

Các khu vực còn lại 30-39 

Thời gian tập trung nước (phút) 
Khu vực có tỉ lệ bê tông hóa cao 4-7 

Các khu vực còn lại 5-10 

Tổn thất ban đầu 0,00006 

Hệ số triết giảm 0,9 

Hệ số nhám Manning (s/m1/3) 85 
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2.3. Số liệu nghiên cứu 

2.3.1. Số liệu về hệ thống tiêu thoát nước 

Số liệu mặt cắt các sông: Trà Lý, Kiến Giang, Vĩnh Trà, Bồ Xuyên, sông Bạch, sông 

3/2...Số liệu các vùng thường xuyên ngập úng trọng điểm của thành phố (Bảng 2). 

Bảng 2. Các vùng úng trọng điểm của thành phố Thái Bình. 

TT Tên vùng úng Diện tích (ha) 

1 Đông Hoà 390 

2 Hoàng Diệu 400 

3 Tiền Phong 40 

4 Phú Xuân 235 

5 Kỳ Bá 45 

6 Trần Lãm 115 

7 Vũ Phúc 320 

8 Vũ Chính 215 

Số liệu hệ thống thoát nước: Thành phố Thái Bình hiện đang sử dụng hệ thống thoát 

nước chung gồm 3 cấp (hình 4). 

 
Hình 4. Sơ đồ hệ thống tiêu, thoát nước của thành phố Thái Bình trong MIKE URBAN. 

+ Hệ thống thoát nước cấp 1 gồm: Hệ thống cống, mương, kênh dẫn nước, kênh mương 

chính phụ trách tiêu thoát nước cho toàn thành phố Thái Bình; 

+ Hệ thống thoát nước cấp 2 gồm: Hệ thống cống dọc các con phố lớn như Trần Hưng 

Đạo; Trần Lãm; Lê Quý Đôn; Kỳ Bà; Quang Trung... thực hiện vận chuyển nước, có thể 

thông qua các trạm bơm Bồ Xuyên; Hiệp Trung, Đông Tây Sơn, Sa Lung, đến hệ thống thoát 

nước cấp 1. 

+ Hệ thống thoát nước cấp 3 gồm: Các cống dọc các tuyến phố của các tiểu khu, cống 

dẫn nước từ các hố ga mặt đường, để thu gom, vận chuyển nước từ các hộ dân hoặc nước bề 

mặt tới hệ thống thoát nước cấp 1 và cấp 2. 
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Các khu vực phía ngoại đô chủ yếu thoát tự nhiên theo hướng địa hình, nước tập trung 

vào hệ thống kênh mương tự nhiên trong khu vực sau đó thoát tự nhiên hoặc qua hệ thống 

cống hiện trạng, trạm bơm cưỡng bức. 

Hiện trạng sông dẫn tiêu của thành phố Thái Bình được thể hiện trên Bảng 3. 

Bảng 3. Hiện trạng sông dẫn tiêu. 

Tên sông 
Kích thước hiện trạng Kích thước thiết kế 

L (m) 
Bđ (m) WĐáy (m) W Bờ (m) Bđ (m) WĐáy (m) W Bờ (m) 

Sông Tiêu        

Sông Sa Lung 10,0 -0,4 1,4  -1 1,5 2.850 

Sông Bạch 15,0 -0,4 1,5  -1,2 1,5 4.470 

Sông Kiến Giang 20,0 -0,5 1,5  -1,2 1,8 3.350 

Sông Ngô Xá 15,0 -0,3 1,4  -1 1,5 1.150 

Sông Kìm 10,0 -0,3 1,2  -1 1,5 3.750 

Sông Trục   ÷     

Sông Đông Hoà 6,0 -0,3 1÷1,7 4,0 -1 1,6 3.000 

Sông X1 Hoàng Diệu 4,0 -0,2 1,1 4,0 -1 1,5 3.150 

Sông Tiền Phong 5,0 -0,3 1÷1,2 4,0 -1,2 1,5 2.350 

T8 Vũ Phúc 6,0 -0,3 0,8÷1,0 4,0 -1,2 1,4 2.050 

Sông Tống Vũ 5,0 -0,3 0,8÷1,2 3,0 1 1,4 2.100 

Sông Lạc Đạo 5,0 -0,2 1,2 4,0 -1 1,4 3.410 

Sông dẫn        

Sông Xóm Đền 4,0 -0,4 0,8÷1,5 4,0 -1,2 1,5 2.100 

Sông Gờ Bùi 6,0 -0,4 0,8÷1,2 4,0 -1,1 1,5 1.350 

Sông Nghĩa Chính 4,0 -0,4 0,8÷1,0 3,0 -1,1 1,4 775 

Sông Phú Lạc 6,0 -0,4 0,8÷1,2 4,0 -1,2 1,4 450 

Sông Chóp Chài 7,0 -0,3 0,8 4,0 -1,2 1,2 1.500 

Sông Nhân Thanh 5,0 -0,4 0,8÷1,2 4,0 -1 1,4 830 

Sông Cửa Làng 4,0 -0,1 0,8 4,0 -0,8 1,2 450 

Sông Phúc Thượng 5,0 -0,2 1 4,0 -0,8 1,2 350 

Sông T7 5,0 -0,3 1 4,0 -0,8 1,2 1.100 

Sông Phúc Hạ 6,0 -0,5 1,2÷1,4 4,0 -1 1,5 1.550 

Sông T9 7,0 -0,4 1 4,0 -1,2 1,2 1.550 

Sông TB Tống Văn 5,0 -0,3 0,8÷1,2 4,0 -1 1,4 400 

Sông 3/2 6,0 -0,3 0,8÷1,0 4,0 -0,8 1,4 4.200 

Sông Gờ Mậu 5,0 -0,4 1,2 4,0 -1,1 1,4 2.097 

Sông Đại Minh 4,0 -0,4 0,8÷1,0 4,0 -1,2 1,4 1.600 

Sông TB-Thống Nhất 6,0 -0,5 1,0÷1,2 4,0 -1,2 1,5 150 

Các công trình đầu mối: Việc thoát nước của thành phố sẽ thoát qua các công trình đầu 

mối chính là các trạm bơm thuộc thành phố Thái Bình (Bảng 4). 

Bảng 4. Các trạm bơm thuộc thành phố Thái Bình. 

Tên trạm 

bơm 
Quy mô (m3/h) Vị trí 

 Diện tích 

tiêu úng (ha)  
Lưu vực tiêu 

Bồ Xuyên 6x2500 
Hoàng 

Diệu 
84 Phường Hoàng Diệu, xã Đông Hòa. 

Đông Tây Sơn 8x2500+1x1200 Vũ Đông 1,382  
Xã Vũ Đông, Vũ Tây, Vũ Sơn, Vũ 

Lạc 

Sa Lung 6x2500+1x1200 
Hoàng 

Diệu 
650  

Xã Hoàng Diệu, Đông Mỹ, Đông 

Hòa, Đông Thọ 

Hiệp Trung 4x2500 Đông Hòa 300  Xã Đông Hòa, Đông Thọ 

Hệ thống thoát nước thành phố Thái Bình được chia thành 3 lưu vực thoát nước chính: 

Phía Bắc, phía Nam và phía Đông thành phố Thái Bình [25]. 

Phía Bắc thành phố Thái Bình: Nước mưa, nước thải qua các cống, mương trong thành 

phố thuộc các phường (Đông Hòa, Đông Mỹ, Đông Thọ, Hoàng Diệu) sau đó sẽ thoát nước 

vào các kênh nhỏ, sông nhỏ kết nối với nhau rồi chảy vào sông Trà Lý qua các trạm bơm 

Xóm Đền, Sa Lung, Hoàng Diệu 

Phía Nam thành phố Thái Bình: Nước mưa, nước thải qua hệ thống cống, mương thuộc 

các phường (Trần Hưng Đạo, Bồ Xuyên, Tiền Phong, Đề Thám, Lê Hồng Phong, Kỳ Bá, 
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Quang Trung...). rồi thoát vào các sông Đoan Túc, Vinh Trà, Bồ Xuyên, 3/2 và chảy vào 

sông Trà Lý qua các trạm bơm Bồ Xuyên, Hiệp Trung. 

Phía Đông thành phố Thái Bình: Phía Đông thành phố Thái Bình hệ thống kênh mương 

thủy lợi là chủ yếu phục vụ tưới tiêu và thoát nước khi có mưa lớn. Nước mưa, nước thải 

thoát vào sông Trà Lý qua trạm bơm Đông Tây Sơn. 

Hệ thống thoát nước thành phố Thái Bình, mặc dù đã hoàn thiện cơ bản nhưng vẫn là hệ 

thống thoát nước dùng chung không đáp ứng được việc tách nước mưa và nước thải. Mặt 

khác do quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh, hệ thống mạng lưới thoát nước của thành phố Thái 

Bình được xây dựng từ lâu, một số hệ thống cống thoát nước được xây dựng mới khi xây 

dựng các con đường mới và khu dân cư mới chưa có sự đồng bộ với hệ thống cũ không đáp 

ứng được nhu cầu thoát nước hiện nay. Khi có mưa lớn, nước mưa không có khả năng tiêu 

thoát do kích thước cống không đảm bảo, do vậy sẽ xuất hiện các vùng ngập lụt. 

2.3.2. Số liệu khí tượng, thủy văn 

Số liệu mưa ngày, mưa giờ từ năm 1971-2023 tại trạm khí tượng Thái Bình, số liệu mực 

nước tại một số sông. 

Lựa chọn các trận mưa để mô phỏng mức độ ngập lụt thành phố Thái Bình: Sử dụng số 

liệu mưa ngày, mưa giờ từ năm 1971-2023 tại trạm khí tượng Thái Bình để xác định giá trị 

mưa lớn nhất 1 ngày (1 ngày max) từ đó xác định giá trị mưa tương ứng với các tần suất 30%; 

10%; 5%; 1%. Không lựa chọn mưa với tần suất lớn hơn do lượng mưa nhỏ chưa đủ gây 

ngập cho thành phố. 

Bảng 5. Lựa chọn các trận mưa mô phỏng. 

Tần suất 30% 10% 5% 1% 

Tổng lượng mưa 1 ngày (mm) 172,0 310,5 434,3 615,5 

Cường suất mưa (mm/h) 8,6 15,5 21,7 30,8 

Trận mưa thực tế tương ứng 24/6/2015 19/10/1982 7/10/1990 9/9/2003 

Tỷ lệ đóng góp vào cả đợt mưa 91% 72% 71% 80% 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Đánh giá khả năng thoát nước mưa của thành phố Thái Bình với các trận mưa có mức 

độ khác nhau. 

Sử dụng mô hình MIKE URBAN để mô phỏng mức độ ngập lụt thành phố Thái Bình 

với các trận mưa có mức độ khác nhau để minh họa cho khả năng tiêu thoát nước khu vực 

nghiên cứu với hiện trạng hệ thống hiện tại (bảng 3-kích thước hiện trạng) của hệ thống dẫn 

tiêu và các thông số mô hình đã được hiệu chỉnh và kiểm định như trong bảng 1. 

Kết quả mô phỏng ngập lụt: Mức độ ngập ứng với các kịch bản mưa khác nhau được 

đưa ra trong bảng 6, hình 4. 

Bảng 6. Diện tích ngập ứng với các mức ngập khác nhau với các kịch bản mưa khác nhau. 

Mức ngập (m) 
Diện tích ngập (ha) 

Tần suất mưa 1% Tần suất mưa 5% Tần suất mưa 10% Tần suất mưa 30% 

0-0,1 119,2 408,5 523,8 595,8 

0,1-0,3 136,2 326,8 471,4 255,3 

0,3-0,5 510,7 340,5 52,4 0,0 

0,5-0,7 851,1 272,4 0,0 0,0 

>0,7 85,1 13,6 0,0 0,0 

Tổng 1702,3 1361,8 1047,5 851,1 

Theo như hình 5a và bảng 6, với tần suất mưa ngày 30% (tương ứng với tổng lượng mưa 

ngày là 172 mm), thành phố Thái Bình đã xảy ra ngập, độ sâu ngập dưới 0,3 m, nhưng chủ 

yếu ngập ở các vùng trũng, cánh đồng. Hầu như không xảy ra ngập ở các đường giao thông 

nội đô. Với lượng mưa này, hệ thống thoát nước mưa của thành phố hoạt động tốt. Theo như 
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hình 5b với tần suất mưa ngày 10% (tổng lượng mưa ngày khoảng 310 mm), diện ngập đã 

mở rộng hơn nhiều so với mưa tần suất 30% đã có nhiều điểm xuất hiện độ sâu ngập đến 0,5 

m và một số tuyến phố nội đô đã ngập với độ sâu ngập dưới 0,3 m. Theo như hình 5c, với 

tần suất mưa ngày 5% (tổng lượng mưa ngày là 434 mm), diện ngập và mức độ ngập tiếp tục 

mở rộng hơn, nhiều điểm đã có độ sâu ngập từ 0,5-0,7 m và đặc biệt xuất hiện một vài điểm 

ngập nặng với độ sâu ngập trên 0,7 m. Đặc biệt theo như hình 5d, với tần suất mưa ngày 1% 

(tổng lượng mưa là 615 mm) tương ứng với trận mưa lịch sử vào ngày 9/9/2003, gần 50% 

diện tích thành phố Thái Bình ngập trong nước. Nhiều điểm ngập nặng với độ sâu ngập trên 

1,0 m. 

 

Hình 5. Kết quả mô phỏng ngập theo các kịch bản mưa với lượng mưa ngày. a) tần suất 1%; b) tần 

suất 5%; c) tần suất 10%; d) tần suất 30%. 

Như vậy với cường độ mưa dưới 15,5mm/h (tần suất mưa ngày trên 30%), hệ thống tiêu 

thoát nước của thành phố Thái Bình có khả năng tiêu thoát nước tốt, các tuyến đường ngập 

rất ít và hầu như không ngập mà chỉ xảy ra ngập tại một vài vùng trũng thuộc khu sản xuất 

nông nghiệp ven đô. Với cường độ mưa từ 22mm/h trở lên, các tuyến phố bắt đầu ngập, nhiều 

tuyến phố đã ngập trên 0,5m, hệ thống tiêu thoát nước không kịp thoát và gây ngập lụt trên 

diện rộng. 

3.2. Một số giải pháp giảm thiểu ngập lụt cho khu vực nghiên cứu. 

+ Thay đổi kích thước sông dẫn tiêu theo kích thước thiết kế (Bảng 3 - Kích thước thiết 

kế). 

+ Tăng phần trăng diện tích thấm từ 30-39% (bảng 4) lên 50-55% bằng cách: thay bê 

tông không thấm bằng các bề mặt có khả năng thấm nước, tăng diện tích vườn hay hệ thống 

lưu trữ nước sinh học, vùng ngập nước và ao hồ điều tiết, xây dựng các lưu vực giữ nước, 

mái nhà xanh, kênh thấm và dẫn truyền. 

(a) (b)

(c) (d)
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Hình 6. Kết quả mô phỏng ngập theo kịch bản mưa ngày tần suất 30%: (a) Hệ thống thoát nước hiện 

trạng; (b) Sau khi tăng tiết diện cống và tăng phần trăm bề mặt thấm. 

 

Hình 7. Kết quả mô phỏng ngập theo kịch bản mưa ngày tần suất 10%: (a) Hệ thống thoát nước hiện 

trạng; (b) Sau khi tăng tiết diện cống và tăng phần trăm bề mặt thấm. 

 

Hình 8. Kết quả mô phỏng ngập theo kịch bản mưa ngày tần suất 5%: (a) Hệ thống thoát nước hiện 

trạng; (b) Sau khi tăng tiết diện cống và tăng phần trăm bề mặt thấm. 

 

 

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

Hình 9. Kết quả mô phỏng ngập theo kịch bản mưa ngày tần suất 1%: (a) Hệ thống thoát 

nước hiện trạng; (b) Sau khi tăng tiết diện cống và tăng phần trăm bề mặt thấm. 
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Bảng 7. Diện tích ngập ứng với các mức ngập khác nhau khi có giải pháp giảm thiểu ngập lụt. 

 
Diện tích ngập (ha) 

Mức 

ngập 

(m) 

Tần suất mưa ngày 1% Tần suất mưa ngày 5% 
Tần suất mưa ngày 

10% 

Tần suất mưa ngày 

30% 

Cống 

hiện 

trạng 

Có giải 

pháp 

% 

giảm 

ngập 

Cống 

hiện 

trạng 

Có 

giải 

pháp 

% 

giảm 

ngập 

Cống 

hiện 

trạng 

Có 

giải 

pháp 

% 

giảm 

ngập 

Cống 

hiện 

trạng 

Có 

giải 

pháp 

% 

giảm 

ngập 

0-0,1 119,2 495,5 -315,8 408,5 217,9 46,7 523,8 157,1 70,0 595,8 59,6 90,0 

0,1-0,3 136,2 306,4 -125,0 326,8 217,9 33,3 471,4 125,7 73,3 255,3 25,5 90,0 

0,3-0,5 510,7 204,3 60,0 340,5 108,9 68,0 52,4 31,4 40,0 0,0 0,0  

0,5-0,7 851,1 15,2 95,1 272,4 0,0 100,0 0,0 0,0  0,0 0,0  

>0,7 85,1 0,0 100,0 13,6 0,0 100,0 0,0 0,0  0,0 0,0  

Tổng 1702,3 1021,4 40,0 1361,8 544,7 60,0 1047,5 314,3 70,0 851,1 85,1 90,0 

Từ hình 6 đến 9 và bảng 7, thấy rằng khi tăng tiết diện cống và tăng phần trăm bề mặt 

thấm, cả diện ngập và độ sâu ngập đều thay đổi theo hướng tích cực: 

- Với trận mưa ngày với tần suất 1%, tổng diện tích ngập giảm 40%, không còn xuất hiện 

các điểm có độ sâu ngập trên 0,7 m, độ sâu ngập từ 0,5-0,7 m giảm 95,1%, mức ngập dưới 

0,3 m tăng lên. 

- Với trận mưa ngày với tần suất 5%, tổng diện tích ngập giảm 60%, không còn xuất hiện 

các điểm có độ sâu ngập trên 0,5 m, độ sâu ngập dưới 0,5 m giảm từ 33,3-68,0%. 

- Với trận mưa ngày với tần suất 10%, tổng diện tích ngập giảm 70%, không xuất hiện 

các điểm có độ sâu ngập trên 0,5 m, độ sâu ngập dưới 0,5 m giảm từ 40,0-73,3%. 

- Với trận mưa ngày với tần suất 30%, tổng diện tích ngập giảm 90%, không còn xuất 

hiện các điểm có độ sâu ngập trên 0,3 m, độ sâu ngập dưới 0,3 m giảm 90%. 

Từ kết quả trên cho thấy, để giảm thiểu tình trạng ngập thành phố Thái Bình cần tăng 

kích thước hệ thống cống thoát nước và xây dựng hệ thống thoát nước theo hướng bền vững 

(SUDS). 

3.3. Thảo luận 

Hiện nay, MIKE URBAN là một trong những mô hình có thể dùng để quản lý hệ thống 

tiêu thoát nước mưa và cá thể được dùng để đánh giá khả nặng chịu tải của hệ thống tiêu 

thoát nước đô thị. Từ kết quả đánh giá khả năng tiêu thoát nước mưa thành phố Thái Bình 

bằng mô hình MIKE URBAN có thể rằng hệ thống thoát nước tốt với các trận mưa ngày có 

cường độ mưa dưới 15 mm/h và với những trận mưa với cường độ mưa từ 20 mm/h kéo dài 

trong nhiều giờ thì hệ thống thoát nước đã quá tài và xảy ra tình trạng ngập lụt các tuyến 

đường nội đô thành phố. 

Có rất nhiều giải pháp giảm thiểu ngập lụt cho một đô thị song các giải pháp đều đi đến 

hai mục tiêu cơ bản đó là tăng phần trăm diện tích thấm và tăng kích thước của các cống dẫn 

nước. Để làm được điều này, thành phố cần phát triển theo hước bền vững (SuDS) như thay 

bê tông không thấm bằng các bề mặt có khả năng thấm nước, tăng diện tích vườn hay hệ 

thống lưu trữ nước sinh học, vùng ngập nước và ao hồ điều tiết, xây dựng các lưu vực giữ 

nước, mái nhà xanh, kênh thấm và dẫn truyền và xây dựng hệ thống tiêu thoát nước một cách 

đồng bộ đã được đưa vào quy hoạch thành phố Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 [26]. Khi đưa các giải pháp giảm thiều này vào để đánh giá khả năng thoát nước 

mưa với các trận mưa với tần suất khác nhau cho thấy với các trận mưa tần suất từ 1% đến 

5%, diện ngập giảm từ 40-60%; với các trận mưa tần suất lớn hơn 10% diện ngập giảm từ 

70-90% và hệ thống thoát nước mới này hoạt động hoàn toàn hiệu quả. 
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4. Kết luận 

Nghiên cứu đã trình bày chi tiết về hiện trạng hệ thống tiêu thoát nước của thành phố 

Thái Bình và một số quy hoạch trong giai đoạn tới. Nghiên cứu đã đánh giá được khả năng 

tiêu thoát nước mưa của hệ thống thoát nước thành phố Thái Bình với các trận mưa có mức 

độ khác nhau. Với tần suất mưa ngày 30%, khu vực nghiên cứu chỉ xảy ra ngập ở vùng ngoại 

ô với độ sâu ngập dưới 0,3 m; với tần suất mưa ngày 10%, xuất hiện ngập đến 0,5 m một số 

tuyến phố nội đô đã ngập với độ sâu ngập dưới 0,3 m; với tần suất mưa ngày 1-5%, nhiều 

điểm đã có độ sâu ngập từ 0,5-0,7 m và đặc biệt xuất hiện một vài điểm ngập nặng với độ 

sâu ngập trên 1,0 m hệ thống tiêu thoát nước không kịp thoát và gây ngập lụt trên diện rộng. 

Nghiên cứu cũng đã đưa ra được một số giải pháp giảm thiểu ngập lụt cho thành phố 

Thái Bình sau đó đánh giá lại khả năng tiêu thoát theo hệ thống thoát nước mới cho các trận 

mưa với tần suất khác nhau. Các giải pháp đều cho thấy khả năng giảm ngập và hiệu quả rõ 

rệt. Các trận mưa tần suất từ 1% đến 5%, diện ngập giảm từ 40-60%; với các trận mưa tần 

suất lớn hơn 10% diện ngập giảm từ 70-90%. 
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some solutions to reduce flooding for the study area 
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Abstract: Rapid urbanization has increased impervious surfaces, dramatically altering the 

natural hydrological cycle in urban areas, making urban flooding a global problem. 

Assessing urban water drainage capacity due to the impact of heavy rain is also a hot topic 

in urban hydrological research. From domestic and foreign research, it has been shown that 

the MIKE URBAN model is one of the models with scientific reliability, stable calculation 

efficiency and high applicability. Therefore, the study conducted an assessment of the 

drainage capacity of the study area by using the MIKE URBAN model to simulate flooding 

for the area with different rainfall scenarios according to current drainage system data. The 

study also offers a number of flood mitigation solutions and simulates floods according to 

them and then analyzes the effectiveness of those solutions. 

Keywords: MIKE URBAN model; Drainage capacity; Urban flooding; Thai Binh city. 
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